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Ngày 18  tháng 6 năm 2025 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc 

 

 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN QUẬN  BA ĐÌNH - HÀ NỘI 

Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có:  

Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa: Bà Nguyễn Thị Thanh Thủy 

Các Hội thẩm nhân dân: Ông Nguyễn Hà,   Bà  Bùi Thị Hạnh  

Thư ký phiên tòa: Bà Nguyễn Thị Hảo  -Thư ký Tòa án nhân dân Quận Ba Đình  

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân quận Ba Đình tham gia phiên tòa: 

                                     Bà Bùi Mai Phương   -Kiểm sát viên 

Ngày 18 tháng  6 năm 2025  tại Trụ sở Tòa án nhân dân Quận Ba đình, thành phố Hà 

Nội. Tòa án nhân dân quận Ba đình  xét xử sơ thẩm công khai vụ án dân sự sơ thẩm  thụ lý số 351/2024 

/TLST-DS ngµy21/11/2024 theo quyết định đưa vụ án ra xét xử số 140/2025/QĐXX-STngày 

06/5/2025 và Quyết định hoãn phiên tòa số 85/2025/QĐ-DS ngày 26/5/2025 giữa các đương 

sự:  

Nguyên đơn: Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng 

Trụ sở: số 89 Láng Hạ, phường Láng Hạ, quận Đống Đa, Hà Nội 

Người đại diện theo ủy quyền tham gia tố tụng ông Lê Trung A, ông Nguyễn Ngọc T 

(Theo Giấy ủy quyền số 8226886/2024//UQ-LCC-KHCNMB1 ngày 16/01/2024). Ông 

Tâm có đơn xin xét xử vắng mặt.Vắng mặt tại phiên tòa. 

Đồng nguyên đơn : Công ty cổ phần MBN JUPITER 

Trụ sở chính tầng 15 Tòa nhà Central Point số 219 phố Trung Kính, phường Yên Hòa,Quận Cầu 

Giấy . 

Người đại diện theo ủy quyền tham gia tố tụng ông Nguyễn Phúc Th, ông Phan Công Q (Theo 

Giấy ủy quyền số 8226886/2024//UQ-LCC-KHCNMB1 ngày 16/01/2024. Ông Q có 

mặt tại phiên tòa 

Bị đơn: 1/ Ông Đặng Ngọc L, sinh năm 1988 

HKTT: Số 13 H, phường Ng, quận Ba Đình, Hà Nội. 

2/ Bà Đào Thị Thanh Th, sinh năm 1974 

HKTT: Số 134 ngõ 71 T, phường Ph , quận Ba Đình, Hà Nội. 

Ông L, bà Th vắng mặt tại phiên tòa . 
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NỘI DUNG VỤ ÁN 

     Theo đơn khởi kiện, bản tự khai ,và các tài liệu có trong hồ sơ nguyên đơn Ngân  

hàng TMCP  Việt Nam Thịnh vượng ( gọi tắt VPBank) bày: 

 Ngày19/5/2022 Đặng Ngọc L và bà Đào Thị Thanh Th vay của VPBanhk tổng số 

tiền 750.000.000 đồng Hợp đồng cho vay số LN2205135758781 cụ thể như sau :Số tiền 

vay 735.000.000 đồng .Thời hạn vay 96 tháng . Mục đích vay vốn thanh toán tiền mua 

xe ô tô Mazda CX 5 mới 100%.Lãi suất trong hạn: Lãi suất cho vay trong hạn tại thời 

điểm giải ngân 8,3% ( lãi suất được tính theo năm với một năm 365 ngày ) cố định 12 

tháng. Lãi suất cho vay trong hạn được điều chỉnh định kỳ 3 tháng /1 lần vào các ngày 

01/01, 01/04/,01/07  và 1/10 hàng năm. Ngày điều chỉnh lãi suất đầu tiên là 15/12/2021, 

ngày điều chính lãi suất tiếp theo 01/01/2022. Mức lãi suất điều chỉnh được xác định 

bằng lãi suất cơ bản VNĐ áp dụng đối với khoản vay có tài sản đảm bảo dành cho 

khách hàng cá nhân định  kỳ 96 tháng được bên ngân hàng công bố có hiệu lực tại thời 

điểm điều chỉnh biên độ 3,6% năm .  

 Lãi suất quá hạn: Lãi suất cho vay áp dụng đối với dư nợ gốc quá hạn bằng 150% 

mức lãi suất cho vay trong hạn áp dụng tại thời điểm chuyển nợ quá hạn.Lãi suất chậm 

áp dụng đối với tiền lãi chậm trả trả bằng 150% lãi suất trong hạn tính trên số tiền lãi chậm trả 

lãi nhưng tối đa không quá 10% / năm tính trên số dư lãi chậm trả tương ứng với thời gian chậm 

trả. 

  Hợp đồng thẻ tín dụng 378-P-4020342 Hạn mức thẻ 15.000.000 đồng, mục đích vay phục 

vụ nhu cầu đời sống,lãi suất theo quy định của VPBanhk . 

Tài sản  01 xe ô tô nhãn hiệu MAZDA CX 5, số máy PE50295397,số khung 

RN2KW5726, biển kiểm soát 30H-698.43 theo Giấy chứng nhận đăng ký xe ô tô số 

29256794 do Phòng cảnh sát giao thông Công an thành phố Hà Nội cấp ngày 19/5/2022 

cho ông Đặng Ngọc L.Tất cả các phụ tùng thiết bị, vật phụ ... được lắp thêm, thay thế 

vào tài sản thế chấp cũng thuộc tài sản thế chấp. 

Quá trình thực hiện hợp đồng nêu trên ông Đặng Ngọc L và bà Đào Thị Thanh Th 

đã vi phạm nghĩa vụ thanh toán.Tạm tính đến ngày 16/01/2024 là: 770.399.386 đồng. 

Trong đó:Gốc còn lại  là: 642.938.455 đồng,Nợ lãi là: 103.677.523 đồng,Phạt chậm trả 

là: 4.383.944 đồng,Nợ thẻ tín dụng là: 19.399.464 đồng. 

Ngân hàng yêu cầu Tòa án giải quyết :  

 1/ Buộc ông Đặng Ngọc L và bà Đào Thị Thanh Th phải thực hiện nghĩa vụ trả nợ 

cho VPBank toàn bộ số tiền tạm tính đến ngày 16/01/2024 là: 770.399.386 đồng. Trong 

đó: Nợ gốc là: 642.938.455 đồng, Nợ lãi là: 103.677.523 đồng, Phạt chậm trả là: 

4.383.944 đồng,Nợ thẻ tín dụng là: 19.399.464 đồng. 

 2/ Buộc ông Đặng Ngọc L  và bà Đào Thị Thanh Th tiếp tục trả lãi theo thỏa 

thuận trong hợp đồng cho vay kể từ ngày 17/01/2024 cho đến khi ông L và bà Th  trả 

hết nợ cho VPBank. 
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3/ Trường hợp ông L và bà Th không thực hiện hoặc thực hiện không đúng nghĩa 

vụ trả nợ cho Ngân hàng thì Ngân hàng được quyền yêu cầu cơ quan thi hành án dân sự 

tiến hành kê biên phát mại tài sản bảo đảm là: 01 xe ô tô nhãn hiệu MAZDA CX 5, số 

máy PE50295397,số khung RN2KW5726, biển kiểm soát 30H-698.43 theo Giấy chứng 

nhận đăng ký xe ô tô số 29256794 do Phòng cảnh sát giao thông Công an thành phố Hà 

Nội cấp ngày 19/5/2022 cho ông Đặng Ngọc L. 

  Bị đơn ông Đặng Ngọc L và bà Đào Thị Thanh Th  đã được Tòa án tống đạt thông 

báo thụ lý vụ án,thông báo đến Tòa án ghi lời khai, thông báo tham gia phiên họp kiểm 

tra việc giao nộp tiếp cận công khai chứng cứ và hòa giải, Quyết định xem xét thẩm 

định tại chỗ nhưng đều vắng mặt  không lý do.  

  Ngày 30/6/2024 Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh vượng đã bán một phần 

khoản nợ của ông Đặng Ngọc L và bà Đào Thị Thanh Th cho Công ty cổ phần  MBN 

JUPITER theo hợp đồng mua bán nợ số 07/2024/VPB-JUPITER và phụ lục đính kèm 

ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh vượng và Công ty cổ phần MBN Jupiter. 

 Tại phiên tòa : Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh vượng có đơn xin xét xử vắng mặt và 

đề nghị Tòa án giải quyết buộc ông Đặng Ngọc L và bà Đào Thị Thanh Th  thanh toán trả Ngân 

hàng TMCP Việt Nam Thịnh vượng 10% số tiền theo hợp đồng cho vay LN22051358781 

ngày 19/5/2022 tạm tính đến ngày 18/6/2025 bao gồm gốc phải trả  64,293,845 đồng, Nợ lãi trong 

hạn 334.274 đồng,Lãi quá hạn 30.225.471 đồng, Lãi  chậm trả 224,392 đồng. Tổng cộng 

95.078.252 đồng. 

 Người đại diện theo ủy quyền công ty cổ phần MBN Jupiter  vẫn giữ nguyên yêu cầu khởi 

kiện, đề nghị Tòa án buộc ông Đặng Ngọc L và bà Đào Thị Thanh Th phải thanh toán 90% 

tổng số tiền tiền theo hợp đồng cho vay LN22051358781 ngày 19/5/2022 tạm tính đến ngày 

18/6/2025 bao gồm : gốc phải trả  578.644.610 đồng, Lãi trong hạn 3.008.466 đồng, Lãi quá hạn 

272,031,668 đồng, Lãi phạt 2,019,529 đồng  Tổng cộng 855.704.273 đồng. 

  Ông Đặng Ngọc L và bà Đào Thị Thanh Th phải thanh toán cho công ty cổ phần MBN 

Jupiter số tiền theo hợp đồng thẻ tín dụng số 378-P-4020342 ngày 3/6/2022  gốc  13.011.201 

đồng, Lãi  18,817,298 đồng. Tổng cộng 31,828,499 đồng. 

  Tiếp tục tính lãi quá hạn theo thỏa thuận hai bên đã ký kết trong hợp đồng tín dụng và các 

khế ước nhận nợ cho đến ngày ông L và bà Th  thực tế thanh toán hết khoản nợ cho Ngân hàng 

TMCP Việt nam Thịnh Vượng và Công ty cổ phần  MBN JUPITER. 

 Trong trường hợp nếu ông L và bà Th không thanh toán thì ngân hàng TMCP Việt nam 

Thịnh Vượng và công ty cổ phần  MBN JUPITER có quyền yêu cầu cơ quan thi hành án 

thi hành phát mại tài sản đảm bảo 01 xe ô tô nhãn hiệu MAZDA CX 5, số máy 

PE50295397,số khung RN2KW5726, biển kiểm soát 30H-698.43 theo Giấy chứng nhận 

đăng ký xe ô tô số 29256794 do Phòng cảnh sát giao thông Công an thành phố Hà Nội 

cấp ngày 19/5/2022 cho ông Đặng Ngọc L . Tất cả các phụ tùng thiết bị, vật phụ ... được 

lắp thêm, thay thế vào tài sản thế chấp cũng thuộc tài sản thế chấp để thu hồi nợ. 
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 Bị đơn ông Đặng Ngọc L và bà Đào Thị Thanh Th  vắng mặt tại phiên tòa lần thứ 

hai không có lý do mặc dù đã được triệu tập hợp lệ cũng không đưa ra bất kỳ phản hồi 

nào hoặc chứng cứ nào để chứng minh cho quan điểm của mình. Vì vậy ông Đặng Ngọc 

L và bà Đào Thị Thanh Th phải chịu hậu quả pháp lý đối với việc vắng mặt của mình. 

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân quận Ba đình tham gia phiên toà phát biểu quan 

điểm về việc tuân theo pháp luật tố tụng dân sự của Thẩm phán, Hội đồng xét xử và việc 

tuân theo pháp luật của đương sự và quan điểm giải quyết vụ án. 

Việc tuân theo pháp luật tố tụng của thẩm phán và Hội đồng xét xử: Việc tuân 

theo pháp luật tố tụng của Thẩm phán, Hội đồng xét xử, thư ký Tòa án trong quá trình 

giải quyết vụ án cũng như tại phiên tòa sơ thẩm đã chấp hành đúng quy định của Bộ luật 

tố tụng dân sự . 

Việc chấp hành pháp luật của người tham gia tố tụng nguyên đơn đã chấp hành 

đúng quy định .Bị đơn không thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình  

  Về việc giải quyết vụ án : Hợp đồng tín dụng, khế ước nhận nợ và hợp đồng thế 

chấp tài sản đảm bảo được các bên tự nguyện ký kết, nội dung và hình thức đúng quy 

định của pháp luật. Ông Đặng Ngọc L và bà Đào Thị Thanh Th vi phạm nghĩa vụ trả nợ, 

ngân hàng khởi kiện yêu cầu công ty phải thực hiện nghĩa vụ trả nợ gốc, lãi trong hạn, 

lãi quá hạn là có căn cứ chấp nhận.  

Trong trường hợp ông Đặng Ngọc L và bà Đào Thị Thanh Th không thực hiện 

hoặc thực hiện không đầy đủ nghĩa vụ trả nợ thì ngân hàng có quyền đề nghị cơ quan thi 

hành án phát mại tài sản thế chấp nêu trên là phù hợp với quy định. 

Về án phí: Bị đơn phải chịu án phí dân sự sơ thẩm, Nguyên đơn  không phải chịu 

án phí dân sự. 

Về quyền kháng cáo: Các đương sự được quyền kháng cáo bản án theo quy định 

của pháp luật. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

Sau khi nghiên cứu các tài liệu có trong hồ sơ vụ án được thẩm tra tại phiên tòa. 

Sau phần hỏi và tranh luận, Hội đồng xét xử nhận định: 

VÒ tè tông: VPBank khởi kiện yêu cầu ông Đặng Ngọc L và bà Đào Thị Thanh 

Th phải có nghĩa vụ trả nợ theo hợp đồng tín dụng, cùng các khế ước ước nhận nợ đã ký 

kết.Theo quy định tại Điều 26, điểm a khoản 1 Điều 35 Bộ luật tố tụng dân sự đây là vụ 

án Dân sự  tranh chấp hợp đồng vay tài sản. ông Đặng Ngọc L và bà Đào Thị Thanh Th 

có hộ khẩu tại Quận Ba Đình nên thẩm quyền giải quyết thuộc Tòa án nhân dân quận Ba 

Đình. 

 Căn cứ vào đăng ký kinh doanh của VPBank thì hợp đồng tín dụng được ký kết 

bằng văn bản bởi người đại diện theo pháp luật của VPBank với ông Đặng Ngọc L và bà 

Đào Thị Thanh Th  giữa hai bên là hoàn toàn tự nguyện, đúng quy định pháp luật, do 

vậy có hiệu lực thi hành. 
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  Ngày 30/6/2024 Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh vượng đã bán một phần 

khoản nợ của ông Đặng Ngọc L và bà Đào Thị Thanh Th cho công ty cổ phần MBN 

JUPITER theo hợp đồng mua bán nợ số 07/2024/VPB-JUPITER và phụ lục đính kèm 

ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh vượng và Công ty cổ phần MBN Jupiter. 

  Trong quá trình giải quyết vụ án,Tòa án nhân dân quận Ba Đình đã tống đạt và 

tiến hành niêm yết văn bản tố tụng đối với bị đơn theo quy định của Bộ luật tố tụng dân 

sự. Bị đơn vắng mặt không có lý do. Hội đồng xét xử căn cứ khoản 2 Điều 227 Bộ luật 

tố tụng dân sự xét xử vắng mặt. 

  Về nội dung: Đối với yêu cầu trả nợ tiền vay: Hợp đồng cho vay kiêm hợp đồng 

thế chấp xe ô tô số LN2205135758781 ký ngày 19/5/2022 số tiền vay 735.000.000 đồng 

Thời hạn vay 96 tháng.Mục đích vay thanh toán tiền mua xe ô tô. Lãi suất trong hạn: 

Lãi suất cho vay trong hạn tại thời điểm giải ngân 8,3% ( lãi suất được tính theo năm 

với một năm 365 ngày ) cố định 12 tháng. Lãi suất cho vay trong hạn được điều chỉnh 

định kỳ 3 tháng /1 lần vào các ngày 01/01, 01/04/,01/07 và 1/10 hàng năm. Ngày điều 

chỉnh lãi suất đầu tiên là 15/12/2021, ngày điều chính lãi suất tiếp theo 01/01/2022. Mức 

lãi suất điều chỉnh được xác định bằng lãi suất cơ bản VNĐ áp dụng đối với khoản vay 

có tài sản đảm bảo dành cho khách hàng cá nhân định  kỳ 96 tháng được bên ngân hàng 

công bố có hiệu lực tại thời điểm điều chỉnh biên độ 3,6% năm.  

  Hợp đồng thẻ tín dụng 378-P-4020342 hạn mức thẻ 15.000.000 đồng   

Do ông Long và bà Thủy vi phạm nghĩa vụ trả nợ nên nguyên đơn khởi kiện yêu 

cầu ông L và bà Th phải thanh toán nợ gốc và nợ lãi theo hợp đồng tín dụng mà hai bên 

đã ký kết là có căn cứ để chấp nhận.  

Về tài sản đảm bảo cho khoản vay: Xét yêu cầu xử lý tài sản đảm bảo cho hợp 

đồng tín dụng số LN2205135758781  là  01 xe ô tô nhãn hiệu MAZDA CX 5, số máy 

PE50295397,số khung RN2KW5726, biển kiểm soát 30H-698.43 theo Giấy chứng nhận 

đăng ký xe ô tô số 29256794 do Phòng cảnh sát giao thông Công an thành phố Hà Nội 

cấp ngày 19/5/2022 cho ông Đặng Ngọc L. Tất cả các phụ tùng thiết bị, vật phụ ... được 

lắp thêm, thay thế vào tài sản thế chấp cũng thuộc tài sản thế chấp. 

Hợp đồng thế chấp tài sản giữa VPBank và ông Đặng Ngọc L và bà Đào Thị 

Thanh Th được các bên tự nguyện ký kết, được đăng ký giao dịch đảm bảo theo đúng 

quy định của pháp luật. Do đó, trong trường hợp ông Đặng Ngọc L và bà Đào Thị 

Thanh Th  không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ nghĩa vụ trả nợ thì ngân hàng 

có quyền đề nghị cơ quan thi hành án phát mại tài sản thế chấp nêu trên là phù hợp với 

quy định. 

 Đề nghị của Đại diện Viện kiểm sát tại phiên tòa sơ thẩm là phù hợp với nhận 

định của Hội đồng xét xử nên được chấp nhận. 

Về án phí: Ông Đặng Ngọc L và bà Đào Thị Thanh Th  phải chịu án phí dân sự 

sơ thẩm theo quy định của pháp luật 
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        Hoàn trả VPBank  số tiền 17.400.000 đồng đã nộp theo biên lai thu tiền tạm 

ứng án phí số AA/00004866 ngày 26/01/2024 của Chi cục thi hành án dân sự quận  Ba 

Đình. 

  Về quyền kháng cáo : Các đương sự được quyền kháng cáo bản án án theo quy 

định của pháp luật.  

   Vì các lẽ trên 

QUYẾT ĐỊNH 

 

Áp dụng khoản 1 Điều 26, điểm b khoản 1 Điều 35; điểm a khoản 1 Điều 39; 

Điều 147, Điều 227, Điều 228 ,Điều 271, Điều 273 Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2015; 

Áp dụng Điều 357, Điều 463, Điều 466, Điều 468 Bộ luật dân sự năm 2015; Áp dụng 

Điều 91, 95 Luật các tổ chức tín dụng,Áp dụng Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 

ngày 30 tháng 12 năm 2016 quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử 

dụng án phí và lệ phí Tòa án.   

Xử: 

1-Chấp nhận yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh 

vượng và đồng nguyên đơn công ty cổ phần MBN JUPITER . 

2-Buộc ông Đặng Ngọc L và bà Đào Thị Thanh Th phải thanh toán trả nợ cho ngân 

hàng TMCP Việt Nam Thịnh vượng và công ty cổ phần MBN JUPITER  theo các hợp 

đồng cho vay LN2205135758781 ngày 19/5/2022, hợp đồng thẻ 378-P-4020342  ngày 

3/6/2022 mà các bên đã ký kết số tiền tạm tính đến ngày 18/6/2025 gồm: Gốc phải trả 

655,949,656 đồng, Lãi trong hạn 3,342,740đồng,Lãi quá hạn 321,074,707 đồng, Lãi 

chậm trả 2,243,921đồng, Tổng cộng 982,611,024đồng. 

+ Phần của Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh vượng 10% số tiền theo hợp đồng cho vay 

LN22051358781 ngày 19/5/2022 gốc phải trả  64,293,845 đồng, Lãi trong hạn 334.274 đồng, Lãi 

quá hạn 30.225.471 đồng, Lãi  chậm trả 224,392 đồng. Tổng cộng 95.078.252 đồng.  

+Phần của công ty cổ phần MBN JUPITER hợp đồng cho vay LN22051358781 ngày 19/5/2022   

gốc phải trả  578.644.610 đồng, Lãi trong hạn 3.008.466 đồng, Lãi quá hạn 272,031,668 đồng, Lãi 

phạt 2,019,529 đồng  Tổng cộng 855.704.273 đồng. Hợp đồng thẻ tín dụng số 378-P-4020342 

ngày 3/6/2022  gốc  13.011.201 đồng, Lãi 18,817,298 đồng. Tổng cộng 31,828,499 đồng. 

3.Kể từ ngày 19 tháng 6 năm 2025 tiếp tục cho tính lãi theo đúng thỏa thuận trong Hợp 

đồng cho vay, Hợp đồng thẻ cho đến ngày ông Đặng Ngọc L và bà Đào Thị Thanh  

Th  thực tế thanh toán hết nợ tương ứng với tỷ lệ sở hữu của mỗi bên đối với từng khoản 

nợ.  
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 Trong trường hợp Đặng Ngọc L và bà Đào Thị Thanh Th không thanh toán đủ 

ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh vượng, công ty cổ phần MBN JUPITER có quyền 

yêu cầu cơ quan thi hành án dân sự Quận Ba Đình kê biên phát mại tài sản đảm bảo  01 

xe ô tô nhãn hiệu MAZDA CX 5, số máy PE50295397,số khung RN2KW5726, biển 

kiểm soát 30H-698.43 theo Giấy chứng nhận đăng ký xe ô tô số 29256794 do Phòng 

cảnh sát giao thông Công an thành phố Hà Nội cấp ngày 19/5/2022 cho ông Đặng Ngọc 

Long. Tất cả các phụ tùng thiết bị, vật phụ ... được lắp thêm, thay thế vào tài sản thế 

chấp cũng thuộc tài sản thế chấp để thu hồi nợ 

 Số tiền thu được từ việc xử lý tài sản thế chấp nêu trên sẽ được thanh toán toàn 

bộ khoản nợ trong  hợp đồng tín dụng nêu trên, nếu dư sẽ trả lại cho bên thế chấp, nếu 

thiếu thì bên vay tiền tiếp tục trả nợ  Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh vượng đồng 

nguyên đơn công ty cổ phần MBN JUPITER. 

Nếu số tiền thu được từ việc xử lý tài sản không đủ thanh toán khoản nợ thì ông 

Đặng Ngọc L và bà Đào Thị Thanh Th có trách nhiệm trả nợ hết cho ngân hàng TMCP 

Việt Nam Thịnh vượng và công ty cổ phần MBN JUPITER.  

 3-Về án phí: Ông Đặng Ngọc L và bà Đào Thị Thanh Th phải nộp số tiền 

41,478,331 đồng án phí dân sự sơ thẩm  

     Hoàn trả VPBank  số tiền 17,400,000 đồng đã nộp theo biên lai thu tiền tạm ứng 

án phí số AA/00004866 ngày 26/01/2024 của Chi cục thi hành án dân sự quận  Ba Đình. 

Tr­êng hîp b¶n ¸n ®­îc thi hµnh theo quy ®Þnh t¹i ĐiÒu 2 LuËt thi hµnh ¸n d©n sù 

th× ng­êi ®­îc thi hµnh ¸n d©n sù, ng­êi ph¶i thi hµnh ¸n d©n sù cã quyÒn tho¶ thuËn thi 

hµnh ¸n,quyÒn yªu cÇu thi hµnh ¸n, tù nguyÖn thi hµnh ¸n theo quy ®Þnh t¹i c¸c ®iÒu 6, 7 

vµ 9 LuËt thi hµnh ¸n d©n sù; thêi hiÖu thi hµnh ¸n ®­îc thùc hiÖn theo quy ®Þnh t¹i §iÒu 

30 LuËt thi hµnh ¸n . 

4- Về quyền kháng cáo : Nguyên đơn,đồng nguyên đơn có quyền kháng cáo bản 

án trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án sơ thẩm .  

Bị đơn có quyền kháng cáo bản án trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được 

bản án hoặc bản án được tống đạt hợp lệ. 

                             

Nơi nhận: 

- VKSND quận Ba đình;  

- Các đương sự; 

- THADS quận Ba đình;  

- Lưu hồ sơ. 

         T/M HỘI ĐỒNG XÉT XỬ 

        Thẩm phán – Chủ toạ phiên toà 

 

 

 

                                Nguyễn Thị Thanh Thủy 

 

 

 



 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1-Phần của ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng gốc phải trả 64.293.846đồng, Lãi 

29.890.130 đồng . Tổng cộng 94.183.976 đồng .  

2-Phần của công ty cổ phần MBN Jupiter gốc phải trả 578.644.610đồng, Lãi 

269.011.171 đồng . Tổng cộng 847.655.781 đồng . 

Hợp đồng thẻ gốc phải trả 13.011.201 đồng, Lãi 21.784.255 đồng, Tổng cộng 

34.795.456 đồng. 

thanh toán trả ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh vượng 10% số tiền theo hợp đồng cho vay 

LN22051358781 ngày 19/5/2022 tạm tính đến ngày 18/6/2025 bao gồm nợ gốc 64,293,845 đồng, 

Nợ lãi trong hạn 334.274 đồng,Lãi quá hạn 32.107.471 đồng, Lãi phạt 603.316 đồng. Tổng cộng 

95.078.252 đồng. 

 Người đại diện theo ủy quyền công ty cổ phần MBN Jupiter  vẫn giữ nguyên yêu cầu khởi 

kiện, đề nghị Tòa án buộc ông Đặng Ngọc L và bà Đào Thị Thanh Thphải thanh toán 90% 

tổng số tiền tiền theo hợp đồng cho vay LN22051358781 ngày 19/5/2022 tạm tính đến ngày 

18/6/2025 bao gồm : nợ gốc 578.544.610 đồng, Nợ lãi trong hạn 3.308.466 đồng, lãi quá hạn 

288.967.236 đồng, lãi phạt 5.429.842 đồng  Tổng cộng855.704.273 đồng. 

 Thanh toán cho công ty cổ phần MBN Jupiter số tiền theo hợp đồng thẻ tín dụng số 378-P-

4020342 ngày 3/6/2022 nợ gốc 13.011.201 đồng, nợ lãi 22.606.535 đồng đồng. 

 

STT Số HĐ Ngày vay Gốc phải Lãi trong Lãi quá Tổng 
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trả hạn hạn cộng 

1 LN22051357

8781 ngày  

19/5/20

22 

    

 

 

      

 

 

LN220513578781 Gốc Lãi trong hạn Phạt chậm trả Tổng cộng 

JUPITER 90% 578.644.610  269.011.171  847.655.781  

VPBANK  64.293.846  29.890.130   94.183.976 

 

378-P-4020-

342 

Gốc Lãi  Tổng gốc và 

lãi 

JUPITER 

100% 

13.011.201 

đồng 

21.784.255 

đồng 

 34.795.456 

đồng 

 

 

 

1-Hợp đồng vay kiêm hợp đồng thế chấp xe ô tô số LN2012113137158  ký ngày 

14/12/2020. 

 Số tiền vay 464,000,000 đồng Thời hạn vay 96 tháng tính từ ngày 15/11/2020 đến 

ngày 15/11/2028. Mục đích vay thanh toán tiền mua xe ô tô MAZDA 2. Lãi suất trong 

hạn: Lãi suất cho vay tong hạn tại thời điểm giải ngân 8,49% ( lãi suất được tính theo 

năm với một năm 365 ngày ) cố định 12 tháng. Lãi suất cho vay trong hạn được điều 

chỉnh định kỳ 3 tháng /1 lần vào các ngày 01/01, 01/04/,01/07  và 1/10 hàng năm. Ngày 

điều chỉnh lãi suất đầu tiền là 15/12/2021, ngày điều chính lãi suất tiếp theo 01/01/2022. 

Mức lãi suất điều chỉnh được xác định bằng lãi suất cơ bản VNĐ áp dụng đối với khoản 

vay có tài sản đảm bảo danh cho khách hàng cá nhân định  kỳ 96 tháng được bên ngân 

hàng công bố có hiệu lực tại thời điểm điều chỉnh biên độ 3,5% năm .  

  Lãi suất quá hạn: Lãi suất cho vay áp dụng đối với dư nợ gốc quá hạn bằng 150% 

mức lãi suất cho vay trong hạn áp dụng tại thời điểm chuyển nợ quá hạn.Lãi suất chậm 

áp dụng đối với tiền lãi chậm trả trả bằng 150% lãi suất trong hạn tính trên số tiền lãi chậm trả 

lãi nhưng tối đã không quá 10% / năm tính trên số dư lãi chậm trả tương ứng với thời gian chậm 

trả. 

 2- Hơp đồng cho vay VOCL 2122800020 ký ngày 16/8/2021  
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 Số tiền vay 29,000,000 đồng ( hai mươi chín triệu ) thời hạn vay 36 tháng. Lãi suất theo quy 

định VPBANK. Mục đích vay tiêu dùng cá nhân. 

 Tài sản đảm bảo: 01 xe ô tô mang nhãn hiệu MAZD 2, số khung: 

MM7DL2SAAMW626249 số máy: P520691741, BKS: 30G-727.53, Giấy chứng nhận 

đăng ký xe ô tô do Phòng cảnh sát giao thông công an thành phố Hà Nội cấp ngày 

14/12/2020 thuộc quyền sở hữu/ sử dụng của Ông Đặng Tuấn Cường.Tất cả các phụ 

tùng, thiết bị vật phụ được lắp thêm, thay thế vào tài sản thế chấp cũng thuộc tài sản thế 

chấp . 

 Quá trình thực hiện hợp đồng trên, ông Đặng Tuấn Cường đã vi phạm nghĩa vụ trả 

nợ từ ngày 15/2/2022 và phải chịu mức lãi suất nợ quá hạn theo thỏa thuận trong các 

hợp đồng tín dụng. 

 Tạm tính đến ngày 20/3/2023 ông Đăng Tuấn Cường còn nợ ngân hàng số tiền nợ 

gốc 427,086,965 đồng, nợ lãi 110,810,705 đồng.Tổng cộng 537,897,670 đồng . 

 Yêu cầu Tòa án tiếp tục tính lãi theo đúng thỏa thuận trong Hợp đồng cho vay đến 

ngày thực tế ông Đặng Tuấn Cường thanh toán hết nợ cho ngân hàng. 

 Yêu cầu Tòa án tuyên trong bản án ngân hàng có quyền yêu cầu cơ quan thi hành án 

kê biên, phát mại tài sản bảo đảm là 01 xe ô tô mang nhãn hiệu MAZD 2, số 

khung:MM7DL2SAAMW626249 số máy:P520691741, BKS: 30G-727.53, Giấy chứng 

nhận đăng ký xe ô tô do Phòng cảnh sát giao thông công an thành phố Hà Nội cấp ngày 

14/12/2020 thuộc quyền sở hữu/ sử dụng của Ông Đặng Tuấn Cường.  

 Bị đơn ông Đặng Tuấn Cường đã được Tòa án tống đạt thông báo thụ lý vụ án , 

thông báo đến Tòa án ghi lời khai, thông báo tham gia phiên họp kiểm tra việc giao nộp 

tiếp cận công khai chứng cứ và hòa giải, nhưng đều vắng mặt  không lý do.  

 

 

: Ngày  14/12/2020 ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng và ông Đặng Tuấn 

Cường ký hợp đồng LN2012113137158 hợp đồng vay kiêm hợp đồng thế chấp xe ô 

tô.Số tiền vay 464,000,000 đồng Thời hạn vay 96 tháng tính từ ngày 15/11/2020 đến 

ngày 15/11/2028. Mục đích vay thanh toán tiền mua xe ô tô MAZDA 2. Lãi suất trong 

hạn: Lãi suất cho vay tong hạn tại thời điểm giải ngân 8,49% ( lãi suất được tính theo 

năm với một năm 365 ngày ) cố định 12 tháng. Lãi suất cho vay trong hạn được điều 

chỉnh định kỳ 3 tháng /1 lần vào các ngày 01/01, 01/04/,01/07  và 1/10 hàng năm. Ngày 

điều chỉnh lãi suất đầu tiền là 15/12/2021, ngày điều chính lãi suất tiếp theo 01/01/2022. 

Mức lãi suất điều chỉnh được xác định bằng lãi suất cơ bản VNĐ áp dụng đối với khoản 

vay có tài sản đảm bảo danh cho khách hàng cá nhân định  kỳ 96 tháng được bên ngân 

hàng công bố có hiệu lực tại thời điểm điều chỉnh biên độ 3,5% năm là có hiệu lực. 
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Về nội dung:  được ký kết bằng văn bản bởi người đại diện theo pháp luật của 

hai bên, hai bên ký kết hợp đồng hoàn toàn tự nguyện là phù hợp với quy định của pháp 

luật, phù hợp với quy định tại Điều 122 của Bộ luật Dân sự năm 2005. 

 

 

 

 

 

 

Toµ ̧ n nh©n d©n 

QuËn BA ĐÌNH 

Thµnh phè Hµ Néi 

Céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam 

Đôc lập-Tự do- Hạnh phúc  

 

                             Ba Đình , ngµy  21  th¸ng  4  n¨m 2020 

BIÊN BẢN NGHỊ ÁN  

 Hồi … giờ… phút  ngày  21  tháng  4  năm 2020  

Tại phòng nghị án- Trụ sở Tòa án nhân dân quận Ba Đình 

  Hội đồng xét xử gồm có :  

Thẩm phán- Chủ tọa phiên tòa : Bà Nguyễn Thị Thanh Thủy 

Các hội thẩm :   Bà Trần Thị Phan Hà,  Ông Trần Đức Lưu  

 Tiến hành nghị án vụ án Kinh doanh thương mại sơ thẩm thụ lý số 12/2019/KDTM 

ngµy21/05/2019 theo quyết định đưa vụ án ra xét xử số 55/2019/QĐXX-STngày 03/3/2020 

và quyết định hoãn phiên tòa số 21/2020/QĐ-KDTM ngày 25/3/2020 giữa các đương sự:  

 - Nguyên đơn: Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng ( gọi tắt VPBank); Địa chỉ: 

Tầng 1-7 Tòa nhà Thủ Đô, số 72 Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội; 

Người đại diện theo ủy quyền: bà Trần Thị Thơm, bà Phạm Thị Huế - Theo văn bản ủy 

quyền số 203/2020/UQ-VPB ngày 02 tháng 3 năm 2020(bà Huế có mặt). 

- Bị đơn : Công ty TNHH Bảo Phú Gia; Trụ sở: 31 Láng Hạ, phường Thành Công, quận 

Ba Đình, thành phố Hà Nội; Đại diện theo pháp luật: Bà Hồ Thị Nga-Chủ tịch Hội đồng 

thành viên kiêm giám đốc (Vắng mặt).  

Căn cứ vào tài liệu, chứng cứ đã được xem xét tại phiên tòa, kết quả tranh tụng tại phiên 

tòa, các quy định của pháp luật .  

HỘI ĐỒNG XÉT XỬ THẢO LUẬN,BIỂU QUYẾT ,QUYẾT ĐỊNH 

CÁC VẤN ĐỀ CỦA VỤ ÁN NHƯ SAU: 

Sau khi nghị bàn, HĐXX thống nhất biểu quyết các nội dung sau: 

Về Điều luật : 
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Áp dụng khoản 1 Điều 30, điểm b khoản 1 Điều 35; điểm a khoản 1 Điều 39; 

Điều 147, Điều 227, Điều 228 ,Điều 271, Điều 273 Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2015;  

 Áp dụng Điều 91, 95 Luật các tổ chức tín dụng 

Áp dụng Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30 tháng 12 năm 2016 quy 

định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí tòa án   

                                                                                    Hội đồng xét xử biểu quyết:3/3 

Về nội dung 

Xử:1-Chấp nhận yêu cầu khởi kiện ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh vượng ( 

VPBank ). 

2-Buộc  công ty TNHH Bảo Phú Gia phải thanh toán trả nợ cho VPBank số tiền tạm 

tính đến ngày 21/4/2020 gồm nợ gốc còn lại chưa thanh toán  685.500.000 đồng ,Lãi trong 

hạn  71.034.460 đồng , lãi phạt 1.664.003.851 đồng.Tổng cộng 2.404.890.394 đồng.  

 Kể từ ngày tiếp theo của ngày xét xử sơ thẩm, người phải thi hành án tiếp tục 

phải chịu lãi suất đối với khoản nợ gốc còn lại chưa thanh toán theo lãi suất thỏa thuận 

trong hợp đồng tín dụng tương ứng với thời gian chậm trả cho đến khi trả xong nợ gốc.  

Trong trường hợp công ty TNHH Bảo Phú Gia không thanh toán đủ thì 

VPBANK phát hiện thấy tài sản thế chấp  là 01 xe ô tô nhãn hiêu , loại E 200 K  5 chỗ 

màu đen, chế tạo năm 2009 tại Việt Nam , mới 100% , BKS 30S- 4098, số khung 

00246, số máy 27195631117758 thuộc sở hữu của Công ty TNHH Bảo Phú gia theo 

giấy đăng ký xe ô tô số 140056 do phòng cảnh sát giao thông công an thành phố Hà 

Nội cấp ngày 30/6/2009 thì có quyền đề nghị cơ quan thi hành án dân sự kê biên phát 

tài sản để thu hồi nợ. 

Số tiền thu được từ việc xử lý tài sản thế chấp nêu trên sẽ được thanh toán toàn 

bộ khoản nợ trong các hợp đồng tín dụng nêu trên, nếu dư VPBank sẽ trả lại cho bên 

thế chấp, nếu thiếu thì bên vay tiền tiếp tục trả nợ cho VPBank số tiền thiếu. 

Nếu số tiền thu được từ việc xử lý tài sản không đủ thanh toán khoản nợ thì công 

ty TNHH Bảo Phú Gia có trách nhiệm trả nợ hết cho VPBank.  

 3-Về án phí: Công ty TNHH Bảo Phú Gia phải nộp án phí  80.097.807 đồng án 

phí KDTM sơ thẩm  

     Hoàn trả VPBank số tiền  30.000.000 đồng đã nộp theo biên lai thu tiền tạm ứng 

án phí số AA/00005462 ngày 13/5/2019 của Chi cục thi hành án dân sự quận  Ba Đình. 

Tr­êng hîp b¶n ¸n ®­îc thi hµnh theo quy ®Þnh t¹i ®iÒu 2 LuËt thi hµnh ¸n d©n sù 

th× ng­êi ®­îc thi hµnh ¸n d©n sù, ng­êi ph¶i thi hµnh ¸n d©n sù cã quyÒn tho¶ thuËn 

thi hµnh ¸n,quyÒn yªu cÇu thi hµnh ¸n, tù nguyÖn thi hµnh ¸n theo quy ®Þnh t¹i c¸c ®iÒu 

6, 7 vµ 9 LuËt thi hµnh ¸n d©n sù; thêi hiÖu thi hµnh ¸n ®­îc thùc hiÖn theo quy ®Þnh t¹i 

§iÒu 30 LuËt thi hµnh ¸n . 
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4- Về quyền kháng cáo : Nguyên đơn ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh 

Vượng(VPBank) có quyền kháng cáo bản án trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên 

án sơ thẩm .  

Bị đơn Công ty TNHH Bảo Phú Gia  vắng mặt có quyền kháng cáo bản án trong 

thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được bản án hoặc bản bản được tống đạt hợp lệ. 

                                                                                   Hội đồng xét xử biểu quyết : 3/3 

               Biªn b¶n kÕt thóc vµo håi ....... phút ….cïng ngµy 

Héi ®ång xÐt xö 

  Các hội thẩm                                                                   Thẩm phán- Chủ tọa phiên tòa  

  

 

 

 

TÒA ÁN NHÂN DÂN 

QUẬN BA ĐÌNH 

THÀNH PHỐ HÀ NỘI  

 

+CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  

Đôc lập-Tự do- Hạnh phúc  

                           Ba Đình , ngày 25  tháng  3  năm 2020 

 

BIÊN BẢN THẢO LUẬN  

Hồi … giờ… phút  ngày  25  tháng  3  năm 2020  

Tại phòng nghị án- Trụ sở Tòa án nhân dân quận Ba Đình 

  Hội đồng xét xử gồm có :  

Thẩm phán- Chủ tọa phiên tòa : Bà Nguyễn Thị Thanh Thủy 

Các hội thẩm : Bà Trần Thị Phan Hà, ông Trần Đức Lưu  

 Tiến hành thảo luận vụ án Kinh doanh thương mại sơ thẩm thụ lý số 12/2019/KDTM 

ngµy21/05/2019 theo quyết định đưa vụ án ra xét xử số 55/2019/QĐXX-STngày 03/3/2020 

giữa các đương sự:  

 - Nguyên đơn: Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng ( gọi tắt VPBank); Địa chỉ: 

Tầng 1-7 Tòa nhà Thủ Đô, số 72 Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội; 

Người đại diện theo ủy quyền: bà Trần Thị Thơm, bà Phạm Thị Huế - Theo văn bản ủy 

quyền số 203/2020/UQ-VPB ngày 02 tháng 3 năm 2020(bà Huế có mặt). 

- Bị đơn : Công ty TNHH Bảo Phú Gia; Trụ sở: 31 Láng Hạ, phường Thành Công, quận 

Ba Đình, thành phố Hà Nội; Đại diện theo pháp luật: Bà Hồ Thị Nga-Chủ tịch Hội đồng 

thành viên kiêm giám đốc (Vắng mặt). 

Tại phiên tòa bị đơn Công ty TNHH Bảo Phú Gia vắng mặt  

Hội đồng xét xử xÐt xö c¨n cø Điều 227, §iÒu 233,§iÒu 235 Bé luËt tè tông d©n 

sù n¨m 2017quyÕt ®Þnh ho·n phiªn toµ.  
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Thêi gian ®Þa ®iÓm më l¹i phiªn Toµ sÏ ®­îc Ên ®Þnh vµo håi 09h00 ngµy 21 th¸ng 4 

n¨m 2020. 

Địa điểm trụ sở Tòa án nhân dân quận Ba Đình 53 phố Linh Lang, phường Cống Vị, 

quận Ba Đình, Hà Nội  

  Biên bản kết thúc vào hồi….. giờ ….  phút cùng ngày  

 

CÁC THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG XÉT XỬ 

 

 

Hội thẩm nhân dân                        Thẩm phán- Chủ tọa phiên tòa 


